
STT MSV HỌ TÊN NS LỚP STCTL GV HD SỐ ĐT

1 040127130095 Nguyễn Quốc Hoàng 29/06/1994 CD27NH01 83

2 040128140109 Nguyễn Hồ Thiên Hương 10/09/1996 CD28TN01 81

3 040128140023 Hoàng Phương Uyên 14/10/1995 CD28TN01 78

4 040128140124 Nguyễn Thị Thu Hiền 29/02/1996 CD28TN02 84

5 040128140211 Chề Trung Quý 01/03/1996 CD28TN02 87

6 030228121377 Nguyễn Ngọc Phan 27/05/1994 ÐH28DN01 126

7 030129130256 Trà Mô Ra 20/03/1994 ÐH29NH_04 109

8 030129131185 Nguyễn Thị Bảo Uyên 06/11/1995 ÐH29NH_04 113

9 030630141402 Nguyễn Đức Bảo 02/01/1995 DH30KT02 117

10 030630141297 Nguyễn Đăng Tuấn Anh 03/10/1996 DH30NH01 108

11 030630142384 Tô Ngọc Trâm Anh 17/03/1996 DH30NH01 121

12 030630141483 Trần Thị Hoàng Anh 25/09/1995 DH30NH01 117

13 030630141876 Nguyễn Đoàn Phương Dung 23/12/1995 DH30NH01 105

14 030630141291 Trần Nguyễn Phương Hà 12/08/1996 DH30NH01 126

15 030630142434 Đặng Thanh Hải 25/09/1996 DH30NH01 126

16 030630141292 Nguyễn Nguyên Tú Hân 27/08/1996 DH30NH01 123

17 030630140833 Trịnh  Thị Hằng 12/06/1996 DH30NH01 111

18 030630141971 Nguyễn  Thu Hiền 21/08/1996 DH30NH01 108

19 030630142048 Trần Thị Thúy Hoài 23/09/1996 DH30NH01 123

20 030630141253 Võ Thị Thùy Lâm 25/02/1995 DH30NH01 100
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21 030630141631 Hà Thị Minh Lệ 16/10/1996 DH30NH01 105

22 030630140593 Phạm Thị Ái Mỹ 07/05/1995 DH30NH01 108

23 030630142584 Trần  Kim Ngân 24/11/1996 DH30NH01 111

24 030630142906 Đặng Thị Hữu Quyên 17/07/1996 DH30NH01 105

25 030630141329 Huỳnh  Như Thảo 17/02/1996 DH30NH01 126

26 030630142049 Nguyễn Thị Thu Thảo 04/06/1996 DH30NH01 123

27 030630141288 Lê Bá Thịnh 05/04/1996 DH30NH01 111

28 030630141881 Nguyễn Cường Thịnh 27/05/1996 DH30NH01 111

29 030630141110 Lê Minh Tiến 10/03/1996 DH30NH01 111

30 030630140068 Nguyễn  Hữu Toàn 06/02/1996 DH30NH01 120

31 030630141511 Phan  Thanh Toàn 05/01/1996 DH30NH01 123

32 030630141103 Nguyễn Thị Minh Trí 25/02/1996 DH30NH01 117

33 030630142933 Nguyễn  Bá Văn 15/05/1996 DH30NH01 118

34 030630142807 Nguyễn  Ngọc Yến 24/10/1996 DH30NH01 111

35 030630141779 Nguyễn Ngọc Kỳ Anh 09/03/1996 DH30NH02 123

36 030630141141 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 14/08/1996 DH30NH02 117

37 030630141378 Phạm Duy 31/10/1996 DH30NH02 101

38 030630140585 Nguyễn Ngọc Hải 26/11/1995 DH30NH02 102

39 030630141701 Nguyễn  Thị Huê 16/04/1996 DH30NH02 117

40 030630141554 Cosiêm Jacky 16/11/1996 DH30NH02 98

41 030630142724 Trương Mỹ Linh 13/11/1996 DH30NH02 106

42 030630141349 Vương  Hoàng Lộc 08/02/1996 DH30NH02 120

43 030630140842 Nguyễn Ngọc Như Mai 27/04/1996 DH30NH02 111

44 030630141912 Nguyễn Thị Bích Ngọc 28/07/1996 DH30NH02 109

45 030630141843 Nguyễn  Vũ Nguyên 25/04/1996 DH30NH02 108

46 030630141246 Đặng Hữu Nhân 11/07/1996 DH30NH02 105
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47 030630142362 Nguyễn  Hồng Nhung 17/08/1996 DH30NH02 108

48 030630142844 Nguyễn Hoài Phúc 09/12/1996 DH30NH02 126

49 030630140503 Nguyễn Thi Kim Thanh 27/07/1996 DH30NH02 105

50 030630141648 Lê Thị Anh Thư 07/06/1995 DH30NH02 102

51 030630141832 Trần  Bảo Trân 17/08/1996 DH30NH02 123

52 030630141833 Trần Vũ Bảo Trân 12/09/1996 DH30NH02 123

53 030630141890 Thượng Thị Mai Trang 15/10/1996 DH30NH02 111

54 030630142107 Cao Thị Hồng Vân 17/12/1996 DH30NH02 120

55 030630141744 Nguyễn Thái Bảo 13/11/1996 DH30NH03 111

56 030630141224 Nguyễn Trung Cường 20/08/1995 DH30NH03 126

57 030630142029 Nguyễn Thị Thanh Dung 03/03/1996 DH30NH03 111

58 030630141241 Trần Thị Mỹ Duyên 12/04/1996 DH30NH03 120

59 030630140678 Lăng Thị Hồng Hạnh 01/02/1996 DH30NH03 105

60 030630141849 Nguyễn  Như Hảo 11/07/1996 DH30NH03 123

61 030630141075 Vũ Tấn Hiệp 08/02/1996 DH30NH03 98

62 030630141593 Ngô Hoàng Linh 18/01/1996 DH30NH03 120

63 030630142481 Trần Thị Khánh Linh 17/10/1996 DH30NH03 111

64 030630142839 Trần Thị Yến Nhi 07/11/1996 DH30NH03 99

65 030630141456 Trương Đỗ Hải Quan 16/01/1996 DH30NH03 114

66 030630141262 Võ  Cao Quý 10/02/1996 DH30NH03 120

67 030630141957 Đặng Thị Hồng Thấm 07/01/1996 DH30NH03 126

68 030630142526 Vũ Diệu Thu 26/06/1996 DH30NH03 120

69 030630141464 Phan  Hoàng Trâm 22/10/1996 DH30NH03 123

70 030630140942 Đặng Thị Thùy Trang 19/01/1996 DH30NH03 108

71 030630142389 Trần Thị Thanh Trúc 11/11/1996 DH30NH03 120
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72 030630141326 Đỗ Thị Như Ý 07/11/1996 DH30NH03 111

73 030630141848 Vũ  Hoàng Hải 01/11/1996 DH30NH04 102

74 030630142770 Nguyễn Thanh Hiệp 27/07/1996 DH30NH04 120

75 030630141929 Trần  Phi Hùng 23/10/1996 DH30NH04 111

76 030630141933 Hoàng Thị Thanh Hương 04/06/1996 DH30NH04 126

77 030630142288 Phạm Bùi Mai Hương 16/09/1996 DH30NH04 108

78 030630142825 Nguyễn  Đình Khang 27/03/1996 DH30NH04 117

79 030630140603 Phùng Thị Thanh Khuyên 13/09/1996 DH30NH04 105

80 030630142043 Đặng Thị Ngọc Lan 21/01/1996 DH30NH04 108

81 030630142314 Lê  Thị Nụ 01/09/1995 DH30NH04 105

82 030630141216 Nguyễn Lộc Phát 23/10/1996 DH30NH04 120

83 030630141799 Trương Thị Kim Phước 20/12/1996 DH30NH04 102

84 030630141128 Triệu Thị Mai Phương 29/10/1996 DH30NH04 102

85 030630141758 Đào Nguyễn Đình Thanh Tâm 23/04/1996 DH30NH04 126

86 030630141870 Lê  Thị Thanh 09/06/1995 DH30NH04 105

87 030630142315 Ngô Thị Quỳnh Trâm 22/09/1996 DH30NH04 120

88 030630141164 Nguyễn  Anh Tú 08/11/1996 DH30NH04 102

89 030630141165 Nguyễn  Hữu Tú 19/08/1996 DH30NH04 105

90 030630141488 Lê Thị Huỳnh Anh 1996 DH30NH05 117

91 030630141194 Bùi Thị Bé Dung 02/05/1996 DH30NH05 126

92 030630142822 Phan Đình Hưng 22/01/1996 DH30NH05 108

93 030630141556 Bùi Công Nguyên Khanh 22/08/1996 DH30NH05 105

94 030630141529 Võ  Thị Khuê 14/08/1996 DH30NH05 108

95 030630141812 Huỳnh Châu Hoàng Ly 05/12/1996 DH30NH05 111

96 030630141049 Trần Ngọc Nam 14/08/1996 DH30NH05 108
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97 030630141274 Tan  Lịch Phong 21/08/1996 DH30NH05 99

98 030630141791 Võ Lý Tiểu Phụng 18/05/1996 DH30NH05 117

99 030630141401 Võ Thị Minh Tâm 09/06/1996 DH30NH05 105

100 030630141835 Vũ Thị Ngọc Thuận 02/11/1996 DH30NH05 117

101 030630140286 Trần Thị Ngọc Trâm 1995 DH30NH05 102

102 030630141581 Nguyễn Thị Cẩm Tú 02/07/1996 DH30NH05 108

103 030630141100 Tôn Thất Mạnh Tuấn 05/01/1996 DH30NH05 105

104 030630142472 Lưu  Ngọc Tuyền 31/03/1996 DH30NH05 108

105 030631152150 Im Samnang 03/07/1990 DH31NH01 111

106 030631152160 Phouek Chhunheang03/09/1990 DH31NH02 104
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